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Phú Yên, ngày 23 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ  

thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-C  ngày 25 tháng 5 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-C  ngày 24 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-C  ngày 30 tháng 6 năm 2024 của 

Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 85/TTr-SXD ngày 04 

tháng 12 năm 2024). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giá cho thuê cụ thể 

đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn t nh  h   ên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2024 và thay 

thế các Quyết định: số 2047/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của 

Ủy ban nhân dân t nh ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-34-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-154-2020-ND-CP-sua-doi-34-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-34-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-154-2020-ND-CP-sua-doi-34-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx


 
 

chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn t nh  h   ên; số 04/2013/QĐ-

UBND  ngày  21 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân t nh ban hành Giá 

cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để kinh 

doanh trên địa bàn t nh  h   ên. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân t nh, Giám đốc các sở: Xây 

dựng, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; 

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế  h   ên; Cục trưởng Cục Thuế t nh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Lê Tấn Hổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công  

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

   m theo  uyết định số:71/2024/ Đ-UBND ngày 23/12/2024  

của Ủy ban nhân dân t nh  h   ên  

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1.  hạm vi điều ch nh 

Quy định này quy định giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công được bố 

trí sử dụng trước ngày 05 tháng 7 năm 1994 (ngày ban hành Nghị định số 61/C  

của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở) mà chưa được cải tạo, xây 

dựng lại trên địa bàn t nh  h   ên. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà ở, vận hành nhà ở cũ thuộc tài sản 

công. 

b) Các tổ chức, cá nhân thuê nhà ở cũ thuộc thuộc tài sản công chưa được 

cải tạo, xây dựng lại. 

c) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thuê nhà ở 

cũ thuộc tài sản công chưa được cải tạo, xây dựng lại. 

Điều  . Nguyên tắc xác định 

Giá cho thuê 1m
2
 diện tích sử dụng nhà ở (đồng/m

2
 sử dụng/tháng) = Giá 

chuẩn của cấp, hạng nhà ở tương ứng (theo quy định tại mục I  hụ lục VI ban hành 

kèm theo Nghị định 95/2024/NĐ-C  ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Nhà ở) x (1+ (K1 + K2+ K3+ K4)). 

1.  ệ số điều ch nh giá chuẩn. 

a)  ệ số cấp đô thị (K1) 

Loại đô thị T  Tuy 

 òa 

T  Sông 

Cầu 

T  Đông 

 òa 

Các huyện còn 

lại  ệ số 

Trị số K1 -0,05 -0,10 -0,15 -0,20 

b)  ệ số vị trí xét theo các khu vực trong đô thị (K2) 

Khu vực trung tâm (K2 = 0,00) gồm: phường 1, phường 2, phường 4, 

phường 5, phường 7 thuộc thành phố Tuy  òa, phường  uân  ên, phường 

 uân  h , phường  uân Thành thuộc thị xã Sông Cầu, phường  òa Vinh thuộc 

thị xã Đông  òa, thị trấn  h  Thứ huyện Tây  òa, thị trấn  h   òa huyện  h  

 òa, thị trấn La  ai huyện Đồng  uân, thị trấn  ai  iêng huyện Sông  inh, thị 

trấn Củng Sơn huyện Sơn  òa, thị trấn Chí Thạnh huyện Tuy  n. 

Khu vực cận trung tâm (K2 = -0,10) gồm: phường 9, phường  h  Lâm 

thuộc thành phố Tuy  òa, phường  uân Đài thuộc thị xã Sông Cầu, phường 



 
 

 òa  iệp Trung, phường  òa  iệp Nam, phường  òa  uân Tây, phường  òa 

 iệp B c thuộc thị xã Đông  òa. 

Khu vực ven nội (K2 = -0,20) gồm: phường  h  Đông, phường  h  

Thạnh, xã B nh Kiến, xã  òa Kiến, xã  n  h  thuộc thành phố Tuy  òa, 09 xã 

thuộc thị xã Sông Cầu, 05 xã thuộc thị xã Đông  òa và các xã còn lại của các 

huyện. 

c)  ệ số tầng cao (K3) và hệ số điều kiện hạ tầng kỹ thuật (K4) 

 Thực hiện theo hướng d n tại  hụ lục VI Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở 

cũ thuộc tài sản công ban hành kèm theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. 

d)  ệ số điều ch nh tiền lương (Kđc)  

Kđc là hệ số điều ch nh đơn giá thuê nhà tương ứng t  lệ tăng của tiền 

lương. Kđc được xác định bởi mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời 

điểm hiện hành so với mức lương do Chính phủ quy định tại thời điểm năm 

2024 (theo Nghị định số Nghị định số 73/2024/NĐ-C  ngày 30 tháng 6 năm 

2024 của Chính phủ quy định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang). 

Kđc = 

Mức lương cơ sở hiện hành theo quy định của chính phủ. 

Mức lương cơ sở hiện hành (theo Nghị định số 73/2024/NĐ-C  

ngày 30/6/2024) 

2. Giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công  

Giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công hàng tháng được xác định như 

sau: 

Tiền thuê phải trả cho toàn bộ diện tích sử dụng = Giá cho thuê 1 m
2
 diện 

tích sử dụng nhà ở theo quy định tại Điều 3 Quyết định này  x Diện tích sử dụng 

từng loại nhà tương ứng với giá cho thuê x Kđc.  

Điều 3. Giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công chưa được cải tạo, 

xây dựng lại trên địa bàn tỉnh 

1. Giá cho thuê 1m
2
 diện tích sử dụng nhà ở tại khu vực trung tâm 

(đồng/tháng) 

a) Đối với nhà cấp III 
Điều 

kiện 

hạ 

tầng 

kỹ 

thuật 

Nhà cấp III 

Thành phố Tuy H a Thị x   ông Cầu Thị x  Đông H a Các đô thị c n lại 

Tầng 

1 

Tầng 

2 

Tầng 

3 

Tầng 

1 

Tầng 

2 

Tầng 

3 

Tầng 

1 

Tầng 

2 

Tầng 

3 

Tầng 

1 

Tầng 

2 

Tầng 

3 

Tốt 6.710 6.100 5.795 6.405 5.795 5.490 6.100 5.490 5.185 5.795 5.185 4.880 

Trung 

bình 
6.100 5.490 5.185 5.795 5.185 4.880 5.490 4.880 4.575 5.185 4.575 4.270 

Kém 5.490 4.880 4.575 5.185 4.575 4.270 4.880 4.270 3.965 4.575 3.965 3.660 

b) Đối với nhà cấp IV 

Điều Nhà cấp IV 



 
 

kiện hạ 

tầng kỹ 

thuật 

Thành phố Tuy 

H a 
Thị x   ông Cầu Thị x  Đông H a Các đô thị c n lại 

Tầng 

1 
Tầng   Tầng 1 Tầng   Tầng 1 Tầng   Tầng 1 Tầng   

Tốt 4.510 4.100 4.305 3.895 4.100 3.690 3.895 3.485 

Trung 

bình 
4.100 3.690 3.895 3.485 3.690 3.280 3.485 3.075 

Kém 3.690 3.280 3.485 3.075 3.280 2.870 3.075 2.665 

2. Giá cho thuê 1m
2
 diện tích sử dụng nhà ở tại khu vực cận trung tâm (đồng/tháng) 

a) Đối với nhà cấp III 

Điều 

kiện hạ 

tầng kỹ 

thuật 

Nhà cấp III 

Thành phố Tuy H a Thị x   ông Cầu Thị x  Đông H a 

Tầng 1 Tầng   Tầng 3 Tầng 1 
Tầng 

2 

Tầng 

3 

Tầng 

1 

Tầng 

2 
Tầng 3 

Tốt 6.100 5.490 5.185 5.795 5.185 4.880 5.490 4.880 4.575 

Trung 

bình 
5.490 4.880 4.575 5.185 4.575 4.270 4.880 4.270 3.965 

Kém 4.880 4.270 3.965 4.575 3.965 3.660 4.270 3.660 3.355 

b) Đối với nhà cấp IV 

 

 

Điều kiện hạ 

tầng kỹ 

thuật 

Nhà cấp IV 

Thành phố Tuy H a Thị x   ông Cầu Thị x  Đông H a 

Tầng 1 Tầng   Tầng 1 Tầng   
Tầng 

1 
Tầng 2 

Tốt 4.100 3.690 3.895 3.485 3.690 3.280 

Trung bình 3.690 3.280 3.485 3.075 3.280 2.870 

Kém 3.280 2.870 3.075 2.665 2.870 2.460 

3. Giá cho thuê 1m
2
 diện tích sử dụng nhà ở tại khu vực ven nội (đồng/tháng) 

a) Đối với nhà cấp III 

Điều 

kiện 

hạ 

tầng 

kỹ 

thuật 

Nhà cấp III 

 

Thành phố Tuy H a 

 

Thị x   ông Cầu 

 

Thị x  Đông H a 

 

Các x  c n lại 

Tốt 
Tầng 

1 

Tầng 

2 
Tầng 3 

Tầng 

1 

Tầng 

2 

Tầng 

3 

Tầng 

1 

Tầng 

2 

Tầng 

3 

Tầng 

1 

Tầng 

2 

Tầng 

3 



 
 

Trung 

bình 
5.490 4.880 4.575 5.185 4.575 4.270 4.880 4.270 3.965 4.575 3.965 3.660 

Kém 4.880 4.270 3.965 4.575 3.965 3.660 4.270 3.660 3.355 3.965 3.355 3.050 

 4.270 3.660 3.355 3.965 3.355 3.050 3.660 3.050 2.745 3.355 2.745 2.440 

 

b) Đối với nhà cấp IV 

Điều kiện 

hạ tầng kỹ 

thuật 

Nhà cấp IV 

Thành phố Tuy 

H a 

Thị x   ông 

Cầu 

Thị x  Đông 

H a 
Các x  c n lại 

Tầng 1 Tầng   
Tầng 

1 
Tầng   Tầng 1 Tầng   Tầng 1 

Tầng 

2 

Tốt 3.690 3.280 3.485 3.075 3.280 2.870 3.075 2.665 

Trung bình 3.280 2.870 3.075 2.665 2.870 2.460 2.665 2.255 

Kém 2.870 2.460 2.665 2.255 2.460 2.050 2.255 1.845 

Điều  .  Điều chỉnh giảm giá cho thuê nhà ở 

1. Người thuê nhà ở đã đầu tư sửa chữa trên 50% diện tích nhà đang thuê, 

đối với các hư hỏng như: lát lại nền, sửa mái, quét vôi hoặc sơn nước tường và 

sửa chữa các cấu kiện khác th  được giảm 30% tiền thuê nhà ở phải nộp; nếu ch  

lát lại nền, quét vôi tường hoặc sửa mái, quét vôi tường và sửa chữa các cấu kiện 

khác th  được giảm 20% tiền thuê nhà ở phải nộp; 

2. Người thuê nhà ở đã đầu tư sửa chữa từ 20% đến 50% diện tích nhà 

đang thuê, đối với các hư hỏng như: lát lại nền, sửa mái, quét vôi hoặc sơn nước 

tường và sửa chữa các cấu kiện khác th  được giảm 20% tiền thuê nhà ở phải 

nộp; nếu ch  lát lại nền, quét vôi tường hoặc sửa mái, quét vôi tường và sửa chữa 

các cấu kiện khác th  được giảm 10% tiền thuê nhà ở phải nộp. 

Điều  . Tổ chức thực hiện 
1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thuê nhà ở cũ 

thuộc tài sản công chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn t nh có trách 

nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. 

2. Quy định xử lý chuyển tiếp 

a) Đối với những nhà ở mà hợp đồng còn thời hạn thuê nhà th  không phải 

ký kết lại hợp đồng, nhưng cơ quan quản lý nhà ở có trách nhiệm thông báo giá 

thuê mới kể từ ngày Quyết định của Ủy ban nhân dân t nh có hiệu lực cho bên 

thuê nhà biết để điều ch nh bố sung phụ lục hợp đồng thuê nhà ở đối với hộ gia 

đ nh cá nhân đang thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo đ ng quy định. 

b) Đối với những trường hợp nhà ở mà hợp đồng hết thời hạn, cơ quan quản 

lý nhà ở thực hiện ký kết lại  ợp đồng với giá thuê nhà ở mới theo Quyết định này. 

3. Trong quá tr nh thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng m c, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở  ây dựng để hướng d n, xử lý theo 

quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất 

Ủy ban nhân dân t nh xem xét, quyết định 

 

 

 


